	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       MA TRẬN ĐỀ KT CUỐI KÌ II NH 2022 - 2023
 HUYỆN: LONG ĐIỀN           

 
                           MÔN:   SINH  HỌC - Lớp : 9                                                                                                                                                      
                                                                                       Thời gian làm bài 45 phút  


	Chủ đề
	Nhận biết (40%)
	Thông hiểu (30%)
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp (20%)
	Cấp độ cao
 (10%)

	Chương II:

Hệ sinh thái


	
	
	-Viết được sơ đồ của các chuỗi thức ăn.
	

	Số câu 1
Số điểm : 1.0

Tỉ lệ 10 %
	
	
	1 câu

Số điểm:1
Tỉ lệ:100%
	

	Chương III:

Con người, dân số và môi trường

	- Trình bày được nguyên nhân gây suy thoái môi trường do hoạt động của con người.
- Khái niệm ô nhiễm môi trường
- Nêu được các tác nhân gây ô nhiễm môi trường 

	- Giải thích được nguyên nhân của ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau, quả.
- Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nào?
	-Liên hệ ở địa phương có những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường. 


	

	Số câu 7
Số điểm : 5.0
Tỉ lệ 50 %
	4 câu

Số điểm:2
Tỉ lệ: 40%
	2 câu

Số điểm:2
Tỉ lệ: 40%
	1 câu

Số điểm: 1đ
Tỉ lệ: 20%
	

	Chương IV: 

Bảo vệ môi trường


	-Khái niệm các dạng tài nguyên
-Các phương thức sử dụng các loại tài nguyên thiên nhiên.
-Vai trò của hệ sinh thái rừng.
	- Vì sao cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
	
	- Mỗi HS cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên.

	Số câu 5
Số điểm : 4.0

Tỉ lệ 40 %
	3 câu

Số điểm:2
Tỉ lệ: 50%
	1 câu

Số điểm:1
Tỉ lệ: 25%
	
	1 câu

Số điểm: 1
Tỉ lệ: 25%

	Tổng số câu: 13
Tổng số điểm: 10

Tỉ lệ: 100%
	 7 câu

4.0 điểm

40%
	3 câu

3.0 điểm

30%
	2 câu

2.0 điểm

20%
	1 câu

1.0 điểm

10%


	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	ĐỀ KT CUỐI HKII  NĂM HỌC 2022-2023

	HUYỆN LONG ĐIỀN
	MÔN : SINH HỌC – LỚP 9

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


I/ Trắc nghiệm (3 điểm) Khoanh tròn câu trả lời đúng

Câu 1. Hiện tượng môi trường tự nhiên bị bẩn, đồng thời các tính chất vật lí, hóa học, sinh học của môi trường bị thay đổi, gây tác hại tới đời sống của con người và các sinh vật khác là

A. Ô nhiễm đất









C. Ô nhiễm nguồn nước

B. Ô nhiễm không khí







D. Ô nhiễm môi trường


Câu 2. Năng lượng nguyên tử và các chất phóng xạ có khả năng gây

A. đột biến ở người và sinh vật.



B. bệnh di truyền và ung thư.

C. ô nhiễm môi trường.






D. cả A, B, C.

 Câu 3. Biện pháp chủ yếu và cần thiết đối với vùng đất trống, đồi trọc thì là gì?

A. Xây nhà ở.










B. Chăn thả gia súc

C. Trồng cây cây rừng.







D. Cày xới trồng lương thực.

Top of Form

Câu 4. Nguyên nhân chủ yếu gây ô nhiễm khí thải là

A. do hoạt động phun trào của núi lửa


B. do hoạt động hô hấp ở thực vật 

C. do quá trình đốt cháy nguyên liệu


D. do lũ lụt

Câu 5.  Ngoài việc cung cấp gỗ quý, rừng còn có tác dụng gì cho môi trường sống của con người?

A. Cung cấp động vật quý hiếm

B. Điều hòa khí hậu, chống xói mòn, ngăn chặn lũ lụt

C. Thải khí CO2, giúp cây trồng khác quang hợp

D. Là nơi trú ẩn của nhiều loài động vật

Câu 6. Nguyên nhân nào sau đây dẫn đến ô nhiễm nguồn nước?

A. Khí thải của các phương tiện giao thông

B. Nước thải không được xử lí

C. Tiếng ồn của các loại động cơ

D. Động đất

II/ Tự luận (7 điểm)

Câu 1: (1 điểm)  Cho sơ đồ lưới thức ăn của quần xã như sau:
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a. Có những chuỗi thức ăn nào đã tạo lập nên lưới thức ăn đó?

b. Chỉ ra mắt xích chung của lưới thức ăn trên. Từ đó cho biết thế nào là mắt xích chung?

Câu 2: (2điểm) 
a. Tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh khác nhau như thế nào? Cho ví dụ.
b. Vì sao cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên? 

Câu 3: (2điểm) 
a. Giải thích được nguyên nhân của ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau, quả. 

b. Liên hệ ở địa phương có những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường. 

Câu 4: (2 điểm) 

a. Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nào?

b. Mỗi HS cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên? 
---------Hết---------

	
	

	
	

	PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
	HƯỚNG DẪN CHẤM KT CUỐI HKII NH 2022-2023

	HUYỆN: LONG ĐIỀN
	MÔN : SINH HỌC – LỚP 9

	
	Thời gian làm bài: 45 phút


I/ Trắc nghiệm. ( Mỗi câu 0,5 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Đáp án
	D
	D
	C
	C
	B
	B


II/ Tự luận

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(1điểm)
	Câu 1: (1 điểm) Cho sơ đồ lưới thức ăn của quần xã như sau:
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a. Những chuỗi thức ăn sau đây đã tạo lập nên lưới thức ăn đó: 

cỏ → dê → hổ → vi sinh vật 

cỏ → gà → cáo → vi sinh vật 

cỏ → gà → mèo rừng → vi sinh vật

b. mắt xích chung của lưới thức ăn trên: gà Mắt xích chung: là mắt xích tham gia vào nhiều chuỗi thức ăn trong lưới thức ăn. 

· 
	0,75
0,25

	Câu 2 

(2điểm)
	Câu 2: (2điểm) 

a. Tài nguyên tái sinh và tài nguyên không tái sinh khác nhau như thế nào? Cho ví dụ.

- Tài nguyên tái sinh: là dạng tài nguyên khi sử dụng hợp lý sẽ có điều kiện phát triển phục hồi. VD: Tài nguyên sinh vật....

- Tài nguyên không tái sinh: là dạng tài nguyên sau một thời gian sử dụng sẽ bị cạn kiệt. VD: Than đá, dầu lửa...

b. Vì sao cần phải sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên? 

Tài nguyên không phải là vô tận, không đáp ứng hết được mọi nhu cầu sử dụng của con người. Nếu chúng ta không sử dụng chúng một cách hợp lí thì sẽ dẫn đến kiệt quệ nguồn tài nguyên. Vì vậy, để đáp ứng được nhu cầu sử dụng hiện tại và duy trì lâu dài các nguồn tài nguyên cho các thế hệ con cháu mai sau cần phải sử dụng tiết kiệm và hợp lí nguồn tài nguyên thiên nhiên.
	0,5

0,5

1đ

	Câu 3

(2điểm)
	Câu 3: (2điểm) 

a. Giải thích được nguyên nhân của ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật sau khi ăn rau, quả. 

- Do người trồng rau quả đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật không đúng cách: Dùng sai loại thuốc, thuốc không đảm bảo chất lượng

- Dùng quá liều lượng hoặc không tuân thủ quy định về thời gian và thu hoạch rau và quả sau khi phun thuốc bảo vệ thực vật, thu hoạch rau và quả sớm sau khi phun thuốc và bán cho người tiêu dùng...

b. Liên hệ ở địa phương có những hoạt động nào của con người gây ô nhiễm môi trường.  
Gợi ý: Những hoạt động của con người gây ô nhiễm môi trường như:

- Đốt cháy nhiên liệu (củi, than, dầu mỏ, dầu khí, khí đốt) trong các hoạt động giao thông vận tải, sản xuất công nghiệp, các bệnh viện.

- Sử dụng không đúng cách thuốc trừ sâu trong nông nghiệp.

- Do các hoạt động, chất độc hóa học trong chiến tranh, thử vũ khí hạt nhân để lại chất thải phóng xạ.

- Không xử lí các chất thải công nghiệp, nông nghiệp, xây dựng, khai thác khoáng sản, y tế, các chất thải trong các hộ gia đình.


	0,5đ

0,5đ

1đ

	Câu 4 (2điểm)
	Câu 4: (2 điểm) 

a. Hoạt động chặt phá rừng bừa bãi và gây cháy rừng dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng nào?

- Xói mòn và sạt lở đất

- Nhiều thiên tai như lũ lụt, hạn hán,… xảy ra

- Mất cân bằng sinh thái

- Mất nhiều loài sinh vật
b. Mỗi HS cần làm gì để góp phần bảo vệ thiên nhiên? 

- Bản thân ý thức, trách nhiệm, có hành động cụ thể trong việc giữ gìn và bảo vệ thiên nhiên

- Không xả rác bừa bãi, hạn chế sử dụng các sản phẩm khó phân hủy, gây ô nhiễm môi trường

- Tích cực trồng cây, bảo vệ cây xanh và động vật hoang dã.

- Tuyên truyền với người thân, bạn bè, mọi người xung quanh có ý thức và hành động bảo vệ thiên nhiên.
	1đ
1đ


